
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. 58 có số liền trước là: (0,5 điểm) 

A. 59 B. 61 C. 57 D. 60 

Câu 2. 72 là hiệu của: (0,5 điểm) 

A. 65 và 7 B. 91 và 19 C. 80 và 22 D. 46 và 26 

Câu 3. Số hạng thứ nhất là số liền sau của 38, số hạng thứ hai là hiệu của 20 và 12. 

Vậy tổng bằng: (0,5 điểm) 

A. 46 B. 37 C. 36 D. 47 

Câu 4. Thứ Tư tuần này là ngày 18. Thứ Năm tuần sau là ngày: (0,5 điểm) 

A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 

Câu 5. Số? (0,5 điểm) 

62 – 27 < 50 – ? 

A. 12 B. 23 C. 19 D. 15 

Câu 6. Bảo có ít hơn An 15 viên bi. An cho bảo 4 viên. Lúc này, An có nhiều hơn 

Bảo số viên bi là: (0,5 điểm) 

A. 11 viên bi B. 19 viên bi C. 7 viên bi D. 9 viên bi 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính. (1 điểm) 

57 + 43 

…………. 

…………. 

…………. 

83 – 39  

…………. 

…………. 

…………. 

Bài 2. Tính: (1 điểm) 

52 l + 18 l – 27 l = ….. 62 cm – 47 cm + 19 cm = ….. 

Bài 3. Số? (1 điểm) 

84 – ….. + 15 = 41 ….. – 45 – 29 = 18 



Bài 4. >; <; =? (1 điểm) 

28 + 32 ….. 100 – 28   14 dm – 7 dm ….. 11 cm + 59 cm 

Bài 5. Đo và tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. (1 điểm) 

 

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: ….. cm. 

Bài 6. Một xe khách loại 45 chỗ ngồi khởi hành từ Đồng Nai đến Nha Trang. Khi 

đến điểm đỗ, có 16 hành khách lên xe thì lúc này xe hết ghế trống. Hỏi lúc đầu trên 

xe có bao nhiêu hành khách? (2 điểm) 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

C B D B A C 

Câu 1.  

Đáp án đúng là: C 

Muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị. 

Số liền trước của 58 là: 58 – 1 = 57 

Câu 2. 

Đáp án đúng là: B 

Ta có: 

65 – 7 = 58 

91 – 19 = 72 

80 – 22 = 58 

46 – 26 = 20 

Vậy 72 là hiệu của: 91 và 19. 

Câu 3. 

Đáp án đúng là: D 

Muốn tìm số liền sau của một số, ta lấy số đó cộng thêm 1 đơn vị. 

Số liền sau của 38 là: 38 + 1 = 39. 

Hiệu của 20 và 12 là: 20 – 12 = 8 

Tổng là: 39 + 8 = 47 

Câu 4.  

Đáp án đúng là: B 

Thứ Năm tuần sau là ngày: 

18 + 8 = 26 

Câu 5. 

Đáp án đúng là: A 



62 – 27 < 50 – ? 

Ta có: 62 – 27 = 35 

Vậy: 35 < 50 – ? 

Số cần điền là: 12. 

Câu 6. 

Đáp án đúng là: C 

Lúc này, An giảm số viên bi là: 

15 – 4 = 9 (viên bi) 

Lúc này, Bảo tăng số viên bi là: 

4 : 2 = 2 (viên bi) 

Lúc này, An hơn Bảo số viên bi là: 

9 – 2 = 7 (viên bi) 

Đáp số: 7 viên bi 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1.  

57 + 43 

57

43

100

+
 

83 – 39  

83

39

44

−
 

Bài 2.  

52 l + 18 l – 27 l = 43 l 62 cm – 47 cm + 19 cm = 34 cm 

Giải thích: 

52 l + 18 l – 27 l = ….. 

Ta có: 52 l + 18 l – 27 l = 70 l – 27 l = 43 l 

62 cm – 47 cm + 19 cm = ….. 

Ta có: 62 cm – 47 cm + 19 cm = 15 cm + 19 cm = 34 cm 

Bài 3.  

84 – 58 + 15 = 41 92 – 45 – 29 = 18 



Bài 4.  

28 + 32 < 100 – 28   14 dm – 7 dm = 11 cm + 59 cm 

Giải thích: 

28 + 32 ….. 100 – 28   

Ta có: 

28 + 32 = 60 

100 – 28 = 72 

So sánh: 60 < 72 nên 28 + 32 < 100 – 28 

14 dm – 7 dm ….. 11 cm + 59 cm 

Ta có: 

14 dm – 7 dm = 7 dm 

11 cm + 59 cm = 70 dm = 7 dm 

So sánh: 7 dm = 7 dm nên 14 dm – 7 dm = 11 cm + 59 cm 

Bài 5.  

 

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 14 cm. 

Giải thích: 

Ta đo được: AB = 4 cm; BC = 2 cm; CD = 5 cm; DE = 3 cm 

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 

4 cm + 2 cm + 5 cm + 3 cm = 14 cm 

Bài 6.  

Bài giải 

Số hành khách lúc đầu trên xe có là: 

45 – 16 = 29 (hành khách) 

Đáp số: 29 (hành khách) 

 


